
         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Lê Ngọc Hoàng Anh BT 8A2 21 Đỗ Minh Trọng Nhân BT 8A2

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh X BT 8A2 22 Lê Triệu Phú BT 8A2

3 Nguyễn Thị Vân Anh X BT P.B.Châu 23 Lý Dương Thanh Quang BT 8A2

4 Phan Ngọc Quế Chi X BT 8A2 24 Huỳnh Mai Quý X BT 8A2

5 Phan Công Danh BT 8A2 25 Hồ Như Quỳnh X BT 8A2

6 Lê Cù Ngọc Diễm X BT 8A2 26 Nguyễn Thành  Tài BT 8A2

7 Lê Minh Đức BT 8A2 27 Nguyễn Kiều Đan Tâm X BT 8A2

8 Đặng Thiên Hào BT 8A2 28 Huỳnh Bảo Thịnh BT 8A2

9 Lã Đức  Hiếu BT 8A2 29 Nguyễn Phú Thịnh BT 8A2

10 Nguyễn Lương Hiếu BT H.V.Thụ 30 Trần Thị Huỳnh Thuy X BT 8A2

11 Giang Minh Khang BT 8A2 31 Nguyễn Chí Tín BT 8A2

12 Ngô Anh  Khoa BT 8A2 32 Nguyễn Bảo Trâm X BT 8A2

13 Trần Lại Anh Khoa BT 8A2 33 Hồ Hoàng Bảo Trân X BT 8A2

14 Trần Minh Khôi BT 8A2 34 Nguyễn Lê Bảo Trân X BT 8A2

15 Đặng Hoàng Bá Kiệt BT 8A2 35 Mai Thanh  Trúc X BT 8A2

16 Chung Tuấn Kiệt BT 8A2 36 Vòng Thuận Tường BT 8A2

17 Lý Tấn Lộc BT 8A2 37 Bùi Ngọc Tâm Uyên X BT 8A2

18 Nguyễn Thành Lợi BT 8A2 38 Trần Ngọc Bảo Vy X BT 8A2

19 Lương An Nghi X BT 8A2 39 Phạm Thanh Vy X BT 8A2

20 Lê Đoàn Xuân Nghi X BT 8A2
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